
Trang 1

Nam Nữ
Văn 

hóa

Chuyên 

môn 

Ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Rơ Châm Angí 28/9/1996 Jrai VP0101
Ia Phí, Chư Păh, 

Gia Lai
12/12 Đại học 

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 15 5,0 20,0

2 Rơ Châm Ayik 10/12/1990 Jrai VP0102
Ia Mơ Nông, Chư 

Păh, GiaLai
'12/12 Trung cấp Pháp luật

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 15 5,0 20,0

3 Rơ Châm Bí 04/4/1993 Jrai VHXH 0302
Ia Mơ Nông, 

ChưPăh, GiaLai
'12/12 Cao Đẳng 

 Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 29,5 5,0 34,5

4 Rơ Châm Chín 20/10/2000 Jrai VHXH 0303
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 5 5,0 10,0

5 Bùi Mạnh Cường 04/5/1995 Kinh ĐC0505
Quang Trung, Kim 

Môn, Hải Dương
'12/12 Đại học

Lâm 

nghiệp

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Ia Phí
Bỏ thi

6 A Rất Đại 06-08-96 Cơ tu ĐC0506
Chà Văl, Nam 

Giang, Quảng nam
'12/12 Đại học

Lâm 

nghiệp

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Hà Tây
DTTS 15,5 5,0 20,5

7 Siu Đưn 04/01/1999 Jrai VP0201
Ia Ka, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Đại học Luật

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 7 5,0 12,0

8 Vũ Kim Dung 16/6/1991 Kinh VP0103
Tạ xá, Yên Động, 

Hưng Yên
'12/12 Đại học

Sư phạm 

ngữ văn

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
Bỏ thi

9 Rơ Châm Ger 01/12/1983 Jrai VP0104
Ia Phí, Chư Păh, 

Gia Lai
'12/12 Đại học

Luật Kinh 

tế

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 47,5 5,0 52,5

10 KPă H' Uy 26/6/2001 Jrai VP0107
Ia Láh, KrôngPa, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Văn thư 

hành 

chính

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 4 5,0 9,0

11 Ksor H' Xa 19/6/1994 Jrai VHXH 0307
Trà Bá, Pleiku, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS Bỏ thi
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12 Phạm Thị Hà 20/02/1997 Kinh VP0202
Yên Đồng, Yên 

Mô, Ninh Bình
'12/12 Đại học Luật

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
68 68,0

Trúng 

tuyển

13 Rơ Châm Hăng 23/12/1999 Jrai ĐC0507
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Trung cấp 

Bảo vệ 

thực vật

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã

 Hà Tây
DTTS 46,5 5,0 51,5

14 Nguyễn Đỗ Minh Hằng 31/5/1996 Kinh VHXH 0304
Hạ Bằng, Thạch 

Thất, Hà Nội
'12/12 Đại học

 Luật 

Kinh tế

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND 

xã Ia Phí
Bỏ thi

15 Rơ Châm Hẫu 01/6/1993 Jrai ĐC0508
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Đại học Nông học

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 55 5,0 60,0

Trúng 

tuyển

16 Siu H'Nhi 01/01/2000 Jrai VP0105
Ia HLốp, ChưSê, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng 

Văn thư 

hành 

chính

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 2 5,0 7,0

17 Trịnh Thị Hồng 22/10/1992 Kinh VP0106
Vĩnh Hùng, Vĩnh 

Lộc, Thanh Hóa
'12/12 Đại học

Hành 

chính học

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
71 71,0

Trúng 

tuyển

18 Nguyễn Thị Hương 28/02/1994 Kinh VHXH 0306
Kỳ Lợi, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
'12/12 Đại học  Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka

Con của 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

Thương 

88,5 5,0 93,5
Trúng 

tuyển

19 Nguyễn Thị Kim Hương 04/9/1993 Kinh ĐC0509
Mỹ Trinh, Phù Mỹ, 

Bình Định
'12/12 Đại học

Chăn nuôi

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Hà Tây
95 95,0

Trúng 

tuyển

20 Rơ Châm Huy 15/6/1996 Jrai VP0203
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Sư phạm 

Ngữ văn

Văn phòng

Thống kê

UBND xã 

Hà Tây
DTTS 5 5,0 10,0

21 Nguyễn Thị Huyền 24/7/1989 Kinh VHXH 0305
Văn Thành, Yên 

Thành, Nghệ An
'12/12 Đại học  Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã 

Nghĩa Hưng
32 32,0
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22 Rơ Châm Hyil 24/7/1998 Jrai VP0204
Ia Ka, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Văn thư -

Hành 

chính

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 15 5,0 20,0

23 Rơ Châm Khar 07/7/1986 Jrai VHXH 0308
Ia Phí, Chư Păh,

GiaLai 
'12/12 Đại học Luật 

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 69,5 5,0 74,5

Trúng 

tuyển

24 Siu Kiên 30/4/1999 Jrai VP0205
Ia Đêr, Ia Grai, Lai 

Lai
'12/12 Đại học  Luật

Văn phòng

Thống kê

UBND xã 

Hà Tây
DTTS 35 5,0 40,0

25 Nguyễn Thị Thu Lài 12/6/1995 Kinh VP0108
Đại Thanh, Đại 

Lộc, Quảng Nam
'12/12 Đại học Văn học

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
21,5 21,5

26 Rơ Châm Lăn 08/8/1998 Jrai VHXH 0309
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Công

 tác xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 9,5 5,0 14,5

27 Ksor Len 05/9/1991 Jrai ĐC0501
Ia Mlăh, Krông Pa, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Quản lý 

đất đai

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và Môi 

trường)

UBND xã

 Ia Mơ Nông
DTTS 88 5,0 93,0

Trúng 

tuyển

28 Ksor Linh 11/3/1990 Jrai VHXH 0310 Tân Sơn, Pleiku '12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS Bỏ thi

29 Trương Thị Linh 11/11/1997 Kinh VHXH 0311
Kỳ Ninh, Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh
'12/12 Đại học Luật

Văn hóa xã hội 

(phụ trách lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Nghĩa Hòa
Bỏ thi

30 Võ Thanh Lộc 20/4/1989 Kinh VHXH 0312
Bình Đào, Thăng 

Bình, Quảng nam
'12/12 Đại học  Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
NHĐKCT 19 2,5 21,5

31 Huỳnh Vi Na 26/8/1992 Kinh VP0206 Đông Hà, Quảng trị '12/12 Đại học Văn học
Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Hà Tây
95 95,0

Trúng 

tuyển

32 Rơ Châm Nga 20/11/1995 Jrai ĐC0502
Ia Mơ Nông, Chư 

Păh, Gia Lai
'12/12 Đại học

Quản lý 

đất đai

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Ia Mơ Nông
DTTS 14,5 5,0 19,5

33 Nguyễn Trọng Nghĩa 21/5/1994 Kinh VP0207
An Nhơn, Nhơn 

Lộc, Bình Định
'12/12 Đại học Kinh tế

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
Bỏ thi

34 Hoàng Thị Hồng Nhung 01/3/1999 Kinh VHXH 0313
Tràng An, Bình 

Lục, Hà Nam
'12/12 Đại học Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã 

Nghĩa Hưng
32,5 32,5

35 Nguyễn Thị Oanh 22/5/1997 Kinh VP0109

Thanh Bình, 

Chương Mỹ, Hà 

Nội

'12/12 Đại học

Luật 

Hành 

chính

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
79 79,0

Trúng 

tuyển
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36 Rơ Châm Pen 28/5/1994 Jrai TP0401
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã 

Hà Tây
DTTS 58,5 5,0 63,5

37 Trương Minh Phú 09/8/1989 Kinh VP0208
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, 

Bình Định
'12/12 Đại học

Tài chính-

Ngân 

hàng

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
Bỏ thi

38 Nguyễn Thị Trúc Phương 31/12/1996 Kinh VHXH 0314
Nam Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
'12/12 Đại học Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Nghĩa Hưng
76,5 76,5

Trúng 

tuyển

39 Rơ Châm Phyát 12/9/2000 Jrai VHXH 0315
Ia Mơ Nông, 

ChưPăh, GiaLai
'12/12 Cao Đẳng 

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 24 5,0 29,0

40 Rơ Châm Phyun 10/10/1991 Jrai ĐC0503
Ia Sao, Ia Grai, Gia 

Lai
'12/12 Đại học

Quản lý 

đất đai

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND xã 

Ia Mơ Nông
DTTS 44,5 5,0 49,5

41 Siu Phyứt 29/01/2000 Jrai VHXH 0316
Thị trấn Ia Ly, Chư 

Păh, GiaLai
'12/12 Cao Đẳng

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 55 5,0 60,0

42 Rơ Châm Poh 11/01/1993 Jrai VP0110
Ia Phí, Chư Păh, 

Gia Lai
'12/12 Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 22,5 5,0 27,5

43 Rơ Châm Pư 28/11/1986 Jrai VHXH 0301
Ia Phí, ChưPăh, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Hành 

chính học

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực văn hóa)

UBND xã 

Hà Tây
DTTS 77 5,0 82,0

Trúng 

tuyển

44 Lê Quang Quí 04/11/1997 Kinh VP0209
Đức Thắng, Mộ 

Đức, Quảng Ngãi
'12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước

Văn phòng

Thống kê

UBND xã 

Hà Tây
52 52,0

45 Rơ Châm Ranh 05/6/2000 Jrai ĐC0510
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Lâm 

nghiệp

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 12 5,0 17,0

46 Rmah Rĩ 16/3/1992 Jrai VP0111
Ia Piar, Phú Thiện, 

GiaLai
'12/12 Đại học Luật

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 20 5,0 25,0

47 Rơ Châm Rim 20/10/1999 Jrai VHXH 0317
Ia Ka, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao Đẳng 

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 0 5,0 5,0

48 Rơ Châm Thâm 07/02/1999 Jrai VP0112
Ia Phí, Chư Păh, 

Gia Lai
'12/12 Đại học  Kinh tế

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 7 5,0 12,0

49 Đinh Thị Hoa Thắm 28/10/1994 Kinh VHXH 0318
Nam Thanh, Nam 

Đàn, Nghệ An
'12/12 Đại học

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã

 Nghĩa Hòa
NHĐKCT 77,5 2,5 80,0

Trúng 

tuyển

50 Hoàng Thị Thân 06/4/1995 Kinh VP0210

Hương Lâm, 

Hương Khê, Hà 

Tĩnh

'12/12 Đại học
Sư phạm 

Ngữ văn

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
Bỏ thi

51 Nguyễn Thị Thanh Thế 25/11/1997 Kinh TP0402
Thượng Lộc, Can

 Lộc, Hà Tĩnh
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã 

Hà Tây
65 65,0
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52 Nguyễn Văn Thế '10/4/1990 Kinh TP0403
Nam Hưng, Nam 

Đàn, Nghệ An
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã

 Ia Mơ nông
87,5 87,5

Trúng 

tuyển

53 Rơ Châm Thiêng 04/5/1999 Jrai VHXH 0319
Ia Ly, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng

Công tác 

xã hội

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 15 5,0 20,0

54 Rơ Châm Thoan 27/12/1993 Jrai VP0113
Ia Phí, Chư Păh, 

Gia Lai
'12/12 Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

Thống kê

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 31 5,0 36,0

55 Rơ Châm Thư 24/10/1999 Jrai ĐC0511
Ia Phí, Chư Păh,

 GiaLai
'12/12 Đại học

Phát triển 

nông thôn

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Nông 

nghiệp PTNT)

UBND 

xã Ia Phí
DTTS 20 5,0 25,0

56 Mã Văn Thực 02/10/1989 Kinh TP0405
Nga Thạch, Nga 

Sơn, Thanh Hóa
'12/12 Đại học Luật

Tư pháp-

Hộ tịch

UBND xã 

Hà Tây
89,75 89,8

Trúng 

tuyển

57 Rơ Châm Thum 25/6/1996 Jrai TP0404
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Đại học Luật 

Tư pháp-

Hộ tịch

UBND xã 

Ia Mơ Nông
DTTS 15,5 5,0 20,5

58 Hoàng Thị Trang 29/11/1999 Kinh VP0211
Hà Lĩnh, Hà Trung, 

Thanh Hóa
'12/12 Đại học Luật

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
22 22,0

59 Lê Thị Út Trang 17/7/1997 Kinh VHXH 0320
Cát Tân, Phù Cát, 

Bình Định
'12/12 Đại học Luật

Văn hóa xã hội (phụ trách 

lĩnh vực xã hội)

UBND xã 

Nghĩa Hưng
25 25,0

60 Cao Thị Minh Tuyến 22/8/1994 Kinh VP0212
Tịnh Hiệp, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi
'12/12 Đại học

Giáo dục-

Chính trị

Văn phòng

Thống kê

UBND xã 

Hà Tây
72 72,0

61 Rơ Châm Vơ 14/4/1995 Jrai VP0213
Ia Ly, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Văn phòng

Thống kê

UBND xã

 Ia Ka
DTTS 22 5,0 27,0

62 Rơ Châm Vunh 01/01/1979 Jrai TP0406
Ia Mơ Nông,

 Chư Păh, Gia Lai
'12/12 Đại học Luật Tư pháp-Hộ tịch

UBND xã 

Ia Mơ Nông
DTTS 16 5,0 21,0

63 Rơ Châm Win 12/01/1994 Jrai ĐC0504
Ia Phí, Chư Păh, 

GiaLai
'12/12 Cao đẳng 

 Quản lý 

đất đai

Địa chính Nông nghiệp, 

xây dựng và Môi trường 

(phụ trách lĩnh vực Địa 

chính, Xây dựng và Môi 

trường)

UBND xã 

Ia Mơ Nông
DTTS 44 5,0 49,0

NHĐKCT: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

DTTS: Dân tộc thiểu số.

* Ghi chú:
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